
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn
2

thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 Đặng Văn Đăng 4313/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh Lao;

Quyền trưởng trạm

Không

2 Đồng Thị Kim Thao 0002399/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sỹ đa khoa Không

3 Trần Thị Thuỷ 000346/BP-GPHN  Hộ sinh

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

 Hộ sinh Không

4 Lê Thị Chinh 4789/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh, thông thường 

theoquy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, bộ nội vụ, quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự 

phòng, y sỹ.

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sỹ đa khoa Không

5 Đàm Văn Tuyên 4283/BP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa,không làm thủ thuật chuyên 

khoa

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Bác sĩ chuyên khoa cấp I nội khoa khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa,không làm thủ thuật chuyên khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh Lao;

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Không

6 Lê Na 000392/BP-GPHN  Hộ sinh

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Hộ sinh Không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Trung tâm Y tế khu vực Phú Riềng (Khối Trạm Y tế xã)

2. Địa chỉ: ĐT 741 thôn Tân Lực, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày, Sáng: 7h00’ đến 11h30’, chiều: 13h30’ đến 17h00’, từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7, Chủ Nhật trực 24/24 giờ.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng.

Trạm Y tế xã Long Hà



7 Lê Thị Dung 003316/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh, thông thường 

theoquy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, bộ nội vụ, quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự 

phòng, y sỹ.

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sỹ đa khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh Lao;

Khám và điều trị cơ bản về YHCT

Không

8 Vương Thị Kim Anh 0001687/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sĩ đa khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh Lao Không

9 Nguyễn Hữu Long 0002230/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sĩ đa khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh Lao
Không

1 Đoàn Văn Tuấn 3540/BP- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Không

2 Phạm Thị Thanh Huyền 4319/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sỹ đa khoa; 

Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh Lao
Không

3 Lê Đình Tùng 0002394/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sỹ đa khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh Lao
Không

4 Nguyễn Thị Thuận 4790/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

12/2011 TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Hộ sinh Không

5 Hoàng Hương Lan 0002473/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

12/2011 TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Hộ sinh Không

6 Hoàng Văn Sứ 0002842/ BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Không

7 Phan Thị Mỹ 000341/ BP-GPHN Hộ sinh

Sáng: 7h00’đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Hộ sinh Không

8 Trương Thị Mỹ 0002402/ BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sĩ đa khoa;

 Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh Lao Không

9 Đặng Thị Vân 0001686/ BP-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa, 

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sĩ đa khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh Lao Không

Trạm Y tế xã Bình Tân



10 Phạm Thị Liên 4687/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu,khám 

bệnh, chữa bệnh, thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của bộ y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ,

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sĩ đa khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh Lao. Không

11 Hồ Thị Thương 0001711/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sỹ đa khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh Lao
Không

12 Chẩu Thị Miền 0002126/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sĩ đa khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh Lao
Không

13 Phạm Thị Nhung 0002434/BP-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Hộ sinh Không

14 Nguyễn Thị Tuyết Nga 003234/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh, thông thường 

theoquy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, bộ nội vụ, quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự 

phòng, y sỹ.

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sĩ đa khoa Không

1 Nguyễn Văn Việt 003416/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6)  

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Quyền trưởng trạm;

 Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Không

2 Mai Thị Lan Phương

0001689/BP-CCHN;

574/QĐ-SYT ngày 

25/08/2016

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sĩ đa khoa;

Thực hiện kỹ thuật khám, chữa bệnh y học cổ truyền cơ bản

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao

Không

3 Đặng Thị Thu Phương 4105/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh, thông thường 

theoquy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, bộ nội vụ, quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự 

phòng, y sỹ

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sĩ đa khoa
Không

4 Nguyễn Thị Diễm Trâm 0001855/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

12/2011TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ y tế.

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Hộ sinh Không

5 Lê Thị Hòa 000055/BP-GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Điều dưỡng Không

Trạm Y tế xã Phú Riềng



6 Nguyễn Thị Hồng Gấm 0001715/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’,

(từ thứ 2 đến thứ 6)  

Y sĩ đa khoa;

 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao
Không

7 Đồng Minh Phú 000350/BP-GPHN Hộ sinh

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’,

(từ thứ 2 đến thứ 6)  

Hộ sinh Không

8 Bùi Đắc Thi 0002662/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’,

(từ thứ 2 đến thứ 6)  

Y sĩ đa khoa Không

Đang đi học bác sĩ 

dự phòng, học tập 

trung

9 Nguyễn Thị Luyến 0001714/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’,

(từ thứ 2 đến thứ 6)  

Y sĩ đa khoa, 

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao
Không

10 Mai Thị Thanh Chi 0001901/BP- CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’,

(từ thứ 2 đến thứ 6)  

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao
Không

1 Mai Thị Ngọc Hà 4563/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa Không

2 Trần Xuân Bách 0002401/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, 
Không

3 Ông Thành Ninh 0002397/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa, 

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, 

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao
Không

4 Cao Văn Dương 000216/BP-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Không

5 Nguyễn Thị Toàn 003211/ BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh Không

6 Lê Thị Hợp 4260/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Quyền trưởng trạm; 

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Trưa: 11h35’ 

đến 13h20’, 

Chiều: 17h10’ 

đến 19h00’ 

các ngày trong 

tuần (Trừ 

những ngày 

trực)

7 Phan Văn Lực 003153/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao
Không

Trạm Y tế xã Phú Trung



8 Lâm Thị Huệ 003235/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự 

phòng, y sỹ. 

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao.
Không

9 Hoàng Thi Cẩm Vân 0001870/BP-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh 
Không

10 Đoàn Thị Kim Phượng 0001840/BP-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế

Sáng: 7h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh Không

    HOÀNG HỮU TUẤN TRUNG

Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc trên giờ hành chính các Bác sĩ, Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh trực 24/24 giờ từ thứ 2 đến chủ nhật theo lịch phân công trực của đơn vị

Phú Riềng, ngày 13 tháng  8 năm 2025

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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